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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 10 /2019/LĐ-ST      

Ngày: 05-3-2019    
“V/v: T/c đòi tiền lương” 

                

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u  n  h c L nh Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà N u  n Thị Rạt - Cán  bộ hưu trí; 

2. Ôn  N u  n Chí L n - Cán  bộ hưu trí; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

hu ện Đức Hòa, tỉnh Lon  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông N u  n Văn Còn -   ểm sát v ên. 

N à  05 thán  3 năm 2019, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh 

Lon  An xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án dân sự thụ lý 183/2018/TLST-LĐ n à  

22 thán  10 năm 2018 về v ệc: “Tranh chấp đòi tiền lương và tiền trợ cấp thôi 

việc” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2018/QĐXXST-LĐ n à  31 

thán  01 năm 2019   ữa các đươn  sự: 

 - Nguyên đơn: Ôn  Trươn  M nh B, s nh năm 1963. (Có mặt) 

Địa chỉ: khu vực 1, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Lon  An 

- Bị đơn: Côn  t  cổ phần mía đườn  H; 

Địa chỉ trụ sở:  hu vực 1, thị trấn H, hu ện Đ, tỉnh Lon  An. 

N ườ  đạ  d ện theo pháp luật: Ông NKB – Chức danh: Chủ tịch Hộ  đồn  

quản trị. (V n  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Trong đơn khởi kiện ngày 10/10/2018 và tại phiên tòa nguyên đơn ông 

Trương Minh B trình bày: Ông Trươn  M nh B có ký hợp đồn  và b t đầu làm v ệc 

cho Côn  t  cổ phần mía đườn  H (sau đâ   ọ  t t là Côn  t  mía đườn ) từ ngày 

01/12/1995.  Đến ngày 15/3/2017, vì tình hình tài chính, c t   ảm nhân sự của côn  

ty nên ông B có đơn x n n hỉ v ệc. Đến n à  13/7/2017, Công ty mía đườn  ban 

hành Qu ết định số 18/QĐ-MĐHH - HCTC về v ệc chấm dứt hợp đồn  lao độn  
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vớ  ông Trươn  M nh B. Tuy nhiên, kể từ  kh  chấm dứt hợp đồn  lao độn  vớ  ông 

B, Côn  t  mía đườn  vẫn chưa thanh toán cho ông B các khoản t ền như sau: 

- T ền lươn  thán  01 và thán  02 năm 2016 là 2.897.100đồn 
 (1)  

(tron  đó 

có tạm ứn  t ền lươn  nên lươn  thán  01 năm 2016: 964.400đồn ; lươn  thán  02 

năm 2016: 1.932.500đồn ).  

- T ền trợ cấp thô  v ệc theo qu ết định chấm dứt Hợp đồn  lao độn  số 

18/QĐ-MĐHH - HCTC ngày 17/3/2017 chưa thanh toán là 27.956.500đồn .
 (2) 

3/ T ền lươn  n ừn  v ệc từ  thán  6 năm 2016 đến thán  6 năm 2017 là 12 

tháng x 3.100.000đồn  = 37.200.000đồn  
(3).

 

Tổn  số t ền mà ông B   êu cầu Côn  t  cổ phần mía đườn  H phả  ch  trả là 

(1) + (2) + (3): 68.053.600đồn . 

Tạ  ph ên tòa n u ên đơn ôn  Trươn  M nh B có rút một phần  êu cầu khở  

k ện l ên quan đến đò  nợ bảo h ểm xã hộ , bảo h ểm   tế, t ền cơm trưa, t ền độc 

hạ  tron  thờ    an n ừn  v ệc, khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ  ì khác. 

Đố  vớ  bị đơn Côn  t  cổ phần mía đườn  H: Sau kh  thụ lý, Tòa án đã t ến 

hành tr ệu tập và tốn  đạt hợp lệ nhưn  Côn  t  cổ phần mía đườn  H vẫn v n  mặt 

và khôn  có ý k ến trình bà  vì vậ  khôn  thể t ến hành hòa   ả  được. Tạ  ph ên 

tòa n ườ  đạ  d ện cho Côn  t  cổ phần mía đườn  H đã được Tòa án tốn  đạt hợp 

lệ nhưn  v n  mặt, nên Tòa án t ến hành xét xử v n  mặt Côn  t  cổ phần mía 

đườn  H theo qu  định khoản 2 Đ ều 227 BLTTDS năm 2015. 

Quan đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  qu ết vụ án theo qu  định tạ  Đ ều 

262 BLTTDS năm 2015:  

Về thủ tục: Quá trình   ả  qu ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào tham   a tố tụn , v ệc thu thập chứn  cứ và đ ều tra vụ án được t ến hành khách 

quan, đún  pháp luật; khôn  có đươn  sự kh ếu nạ  tron  quá trình   ả  qu ết vụ án. 

Tham   a trực t ếp tạ  ph ên tòa xét thấ  các bên đươn  sự và Hộ  đồn  xét xử đã 

tuân thủ theo đún  qu  định pháp luật. Tạ  ph ên tòa n u ên đơn xác định rõ yêu 

cầu khở  k ện, bị đơn v n  mặt, đã được tốn  đạt hợp lệ; không có  êu cầu phản tố; 

các bên khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

Về nộ  dun  vụ án: N u ên đơn ông Trươn  M nh B khở  k ện có cun  cấp 

Qu ết định chấm dứt hợp đồn  lao độn  số 18/QĐ-MĐHH-HCTC ngày 13/7/2017. 

Ông B chứn  m nh được có tham   a làm v ệc cho Côn  t  cổ phần mía đườn  H từ 

ngày 01/12/1995 đến na . Đề n hị Hộ  đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khở  k ện 

của n u ên đơn ông Trươn  M nh B, buộc Côn  t  cổ phần mía đườn  H trả cho 

ông B t ền nợ lươn  thán  01, 02 năm 2016; trả t ền trợ cấp thô  v ệc theo qu ết 

định chấm dứt hợp đồn  lao độn  số 17/QĐ-MĐHH-HCTC ngày 13/7/2017; t ền 

lươn  n ừn  v ệc 12 tháng, tổn  số t ền 68.053.600đồn . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu c  trong h  sơ v  án được thẩm tra tại phiên 

tòa và c n cứ vào k t qu    t h i tại phiên tòa  Hội đ ng   t    nh n định:  

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền gi i quy t: Theo đơn khở  k ện 

ngày 10/10/2018, n u ên đơn ông Trươn  M nh B căn cứ vào Qu ết định chấm dứt 

hợp đồn  lao độn  số 18/QĐ-MĐHH-HCTC ngày 13/7/2017 để khở  k ện Côn  t  

cổ phần mía đườn  H đò  t ền nợ lươn , t ền lươn  chờ v ệc, t ền trợ cấp thô  v ệc. 

Tòa án nhân dân hu ện Đức Hòa thụ lý   ả  qu ết vụ án là còn tron  thờ  h ệu khở  

k ện và xác định quan hệ tranh chấp “Tranh chấp đòi tiền lương và tiền trợ cấp thôi 

việc” v ệc thụ lý là đún  thẩm qu ền theo qu  định tạ  các Đ ều 35, Đ ều 186 

BLTTDS năm 2015. 

 [2]. Về tố t ng: 

[2.1]. Về đ ều k ện khở  k ện: ông Trươn  M nh B khở  k ện “Tranh chấp về 

đòi tiền lương và tiền trợ cấp thôi việc” đố  vớ  Côn  t  cổ phần mía đườn  H. 

Tranh chấp được các cơ quan quản lý lao độn  hu ện Đức Hòa tổ chức hòa   ả  tạ  

b ên bản ngày 22/10/2018, tranh chấp đã thực h ện thủ tục hòa   ả  trước kh  khở  

k ện là thực h ện theo đún  thủ tục qu  định tạ  Đ ều 201 của Bộ luật lao độn . Do 

đó, ông Trươn  M nh B có qu ền khở  k ện tranh chấp lao độn  tạ  Tòa án theo qu  

định tạ  Đ ều 32, Đ ều 189  của Bộ luật tố tụn  dân sự.  

[2.2]. Về sự v n  mặt của bị đơn: Tòa án đã n êm  ết các văn bản tố tụn  cho 

Côn  t  cổ phần mía đườn  H nhưn  Côn  t  cổ phần mía đườn  H không có ý 

k ến phản hồ  và khôn  tham   a hòa   ả , v n  mặt tạ  ph ên tòa nên Tòa án xét xử 

v n  mặt bị đơn theo theo qu  định khoản 2 Đ ều 227 BLTTDS năm 2015. 

[3]. Về nội dung: 

[3.1]. Xét  êu cầu khở  k ện và các chứn  cứ chứn  m nh của n u ên đơn: 

 Quá trình   ả  qu ết vụ án và tạ  ph ên tòa ông Trươn  M nh B cho rằn : 

Ông b t đầu vào làm v ệc tạ  Côn  t  cổ phần mía đườn  H từ ngày 01/12/1995. 

Đến n à  13/7/2017, Côn  t  mía đườn  ban hành Qu ết định số 18/QĐ-MĐHH – 

HCTC về v ệc chấm dứt hợp đồn  lao độn  vớ  ông B. Tuy nhiên, sau khi ban hành 

qu ết định chấm dứt hợp đồn  lao độn  thì Côn  t  cổ phần mía đườn  H còn nợ 

ông B  một phần t ền lươn  tháng 01 và thán  02 năm 2016, t ền lươn  chờ v ệc và 

nợ t ền trợ cấp thô  v ệc theo Qu ết định chấm dứt hợp đồn  lao độn  số 18/QĐ-

MĐHH–HCTC vớ  tổn  số t ền là 68.053.600đồn . 

[3.2]. Hộ  đồn  xét xử nhận định:  

 Căn cứ vào Qu ết định chấm dứt hợp đồn  lao độn  số 17/QĐ-MĐHH-

HCTC ngày 13/7/2017; Côn  văn số 2487/BHXH-QLT và Bản  kê quá trình đón  

Bảo h ểm của n ườ  lao độn  khở  k ện của Bảo h ểm xã hộ  tỉnh Lon  An cung 

cấp n à  06/11/2018; các tà  l ệu, chứn  cứ đã thu thập và d  n b ến tạ  ph ên tòa. 

Hộ  đồn  xét xử có  căn cứ xác định: 

Ông Trươn  M nh B có tham   a làm v ệc theo hợp đồn  lao độn  tạ  Công 

t  cổ phần mía đườn  H từ ngày 01/12/1995 nên hai bên có xác lập quan hệ lao 
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độn . Đến ngày 13/7/2017, Côn  t  mía đườn  ban hành Qu ết định chấm dứt hợp 

đồn  lao độn  số 18/QĐ-MĐHH-HCTC nhưn  đến na  Côn  t  mía đườn  khôn  

thanh toán cho ông B t ền lươn  và các chế độ. 

Ông Trươn  M nh B cun  cấp các tà  l ệu chứn  cứ chứn  m nh được từ 

ngày 13/7/2017 ôn  đã có qu ết định chấm dứt hợp đồn  lao độn  nhưn  tron  

Bản  kê ch  t ết nợ lươn  đến hết thán  6 năm 2017 của  Côn  t  mía đườn  H thì 

vẫn còn nợ lươn  thán  01 và thán  02 năm 2016 Côn  t  mía đườn  còn nợ ông B 

là 2.897.100đồn 
 (1)
; nợ t ền trợ cấp thô  v ệc theo Qu ết định số 17/QĐ- ĐHH là 

27.956.500đồn  
(2)

 chưa thanh toán.  

Từ đó, thấ : Qua các tà  l ệu chứn  cứ đã thu thập, Bản  kê ch  t ết nợ lươn  

đến hết thán  6 năm 2017, Côn  số 2487/BHXH-QLT ngày 06/11/2018 của Bảo 

h ểm xã hộ  tỉnh Lon  An thì có căn cứ xác định Côn  t  cổ phần mía đườn  H đã 

dừn  hoạt độn  từ năm 2016, chính thức từ n à  14/7/2017 bị Cục th  hành án tỉnh 

Long An kê biên, niêm phong  toàn bộ tà  sản côn  t  để th  hành án nhưn  Côn  ty 

khôn  làm thủ tục thôn  báo tạm dừn  hoạt độn  đến cơ quan có thẩm qu ền quản 

lý lao độn  tron  tỉnh và khôn    ả  qu ết nợ lươn , các chế độ cho n ườ  lao độn . 

Do đó, n ườ  lao độn  Trươn  M nh B khở  k ện  êu cầu Côn  t   trả nợ lươn  và 

thanh toán t ền trợ cấp thô  v ệc theo qu ết định số 18/QĐ-MĐHH-HCTC là có căn 

cứ chấp nhận. 

 Đố  vớ   êu cầu Côn  t  mía đườn  thanh toán 12 tháng t ền lươn  n ừn  

v ệc: Tạ  khoản 3 Đ ều 98 Bộ luật lao độn  qu  định “…tiền lương ngừng việc do 

hai bên tho  thu n nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính 

phủ quy định”. Căn cứ Đ ều 3 N hị định 122/2015/NĐ-CP n à  14/11/2015 và Phụ 

lục kèm theo qu  định mức lươn  tố  th ểu vùn  đố  vớ  n ườ  lao độn  làm v ệc ở 

doanh n h ệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tran  trạ , hộ   a đình, cá nhân và các cơ quan, 

tổ chức có sử dụn  lao độn  theo hợp đồn  lao độn  thuộc địa bàn các tỉnh thuộc 

vùn  II thì áp dụn  mức lươn  tố  th ểu là 3.100.000đồn /thán . Do đó, HĐXX xác 

định do ông Trươn  M nh B làm v ệc khôn  xác định thờ  hạn cho Côn  t  mía 

đườn  H. Quá trình n ừn  v ệc từ thán  6 năm 2016 đến na  là do lỗ  của n ườ  sử 

dụn  lao độn   â  ra  nên Côn  t  phả  có trách nh ệm trả lươn  n ừn  v ệc cho 

n ườ  lao theo độn  Đ ều 98 Bộ luật lao độn . Xét ông B chỉ  êu cầu 12 tháng 

lươn  n ừn  v ệc là thấp hơn thờ    an n ừn  v ệc thực tế, thấp hơn mức lươn  của 

ông B thực nhận nên ông B  êu cầu Côn  t  mía đườn  thanh toán t ền lươn  

n ừn  v ệc từ tháng 06 năm 2016, thán  06 năm 2017 là 12 thán  x 3.100.000đồn , 

tươn  đươn  37.200.000đồn  
(3)

  là phù hợp và có lợ  cho bị đơn nên  h  nhận.  

Tổn  số t ền Côn  t  mía đườn  H phả  trả cho ôn  Trươn  M nh B 
(1) 

+ 
(2) 

+ 
(3) 

  là  68.053.600đồn .  

Xét quan đ ểm của   ểm sát v ên đề  n hị là phù hợp nên  h  nhận. 

V ệc bị đơn Côn  t  cổ phần mía đườn  H v n  mặt tạ  các ph ên hòa   ả , 

khôn  có ý k ến trình bà  bằn  văn bản c n  như v n  mặt tạ  ph ên tòa nên khôn  
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có cun  cấp tà  l ệu chứn  cứ  ì nên Hộ  đồn  xét xử khôn  có căn cứ xem xét quan 

đ ểm của Côn  t  cổ phần mía đườn  H.  

Đố  vớ   êu cầu đò  nợ bảo h ểm xã hộ , bảo h ểm   tế, t ền cơm, t ền độc 

hạ : ôn  Trươn  M nh B rút  êu cầu nà  để   ả  qu ết tron  vụ án khác là phù hợp 

nên HĐXX đình chỉ  êu cầu nà . 

[4].Về án phí: Căn cứ khoản 2 Đ ều 26 N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH.14 

n à  30/12/2016 của    ban thườn  vụ Quốc hộ  qu  định về án phí, lệ phí Toà án 

buộc Côn  t  cổ phần mía đườn  H phả  chịu án phí LĐST sun  côn  qu  nhà 

nước. 

Vì các lẽ trên;                   

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Đ ều 32, Đ ều 35, Đ ều 184, Đ ều 186, Đ ều 227, Đ ều 271, Đ ều 273 

Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

Căn cứ Đ ều 48, Đ ều 96, Đ ều 98 Bộ luật lao độn  năm 2012; 

Căn cứ Đ ều 3 N hị định 122/2015/NĐ-CP n à  14/11/2015 và Phụ lục kèm 

theo; 

Tuyên xử:   

1. Chấp nhận  êu cầu của ông Trươn  M nh B tranh chấp “Tranh chấp đòi 

tiền lương và tiền trợ cấp thôi việc” đố  vớ  Côn  t  cổ phần mía đườn  H. 

- Buộc Côn  t  cổ phần mía đườn  H phả  trả t ền trợ cấp thô  v ệc cho ôn  

Trươn  M nh B theo qu ết định số 18/QĐ-MĐHH-HCTC ngày 13/7/2017  vớ  số 

t ền là 27.956.500đồn  . 

- Buộc Côn  t  cổ phần mía đườn  H trả t ền nợ lươn  thán  01, lươn   

thán  02  năm 2016 cho ông Trươn  M nh B là 2.897.100đồn 
 
. 

 - Buộc Côn  t  cổ phần mía đườn  H trả t ền lươn  n ừn  v ệc cho ông 

Trươn  M nh B từ thán  6 năm 2016 đến thán  6 năm 2017 vớ  số t ền là 

37.200.000đồn .  

Tổn  cộn , Côn  t  cổ phần mía đườn  H phả  trả cho ôn  Trươn  M nh B 

số t ền là 68.053.600đồn . (Sáu mươ  tám tr ệu khôn  trăm năm mươ  ba ngàn sáu 

trăm đồn ). 

 ể từ n à  có đơn  êu cầu th  hành án của n ườ  được th  hành án (đố  vớ  

các khoản t ền phả  trả cho n ườ  được th  hành án) bên có n hĩa vụ chưa th  hành 

xon  số t ền trên thì còn phả  trả cho bên được th  hành án khoản t ền lã  suất theo 

mức lã  suất qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 468 BLDS năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền 

và thờ    an chưa th  hành, trừ trườn  hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Đình chỉ  êu cầu khở  k ện của ôn  Trươn  M nh B về đò  nợ bảo h ểm xã 

hộ , bảo h ểm   tế. 
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3. Về án phí: Buộc bị đơn Côn  t  cổ phần mía đường H phả  nộp 

2.041.608đồn  án phí lao độn  sơ thẩm sun  côn  qu  Nhà nước. Côn  t  cổ phần 

mía đườn  H chưa nộp. 

4. Về qu ền khán  cáo: Tron  thờ  hạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án, n u ên 

đơn có mặt được qu ền khán  cáo x n xử phúc thẩm. R ên  bị đơn v n  mặt được 

qu ền khán  cáo tron  hạn 15  n à  kể từ n à  nhận được bản sao bản án hoặc từ 

n à  n êm  ết.  

Trườn  hợp bản án, qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  đ ều 2 Luật 

Th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án dân sự, n ườ  phả  th  hành án dân 

sự có qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền  êu cầu th  hành án, tự n u ện th  hành 

án hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định tạ  các đ ều 6, 7 và 9 Luật th  hành 

án dân sự, thờ  h ệu th  hành án được thực h ện theo qu  định tạ  Đ ều 30 Luật th  

hành án dân sự. 

 

      Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V SND hu ện                                                    

- TAND tỉnh Lon  An 

      - Lưu HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                       N    n  h   Linh Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


